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THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức 

ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Glei năm 2025 

 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/3/2025 của Ủy ban nhân dân 

huyện về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Glei năm 

2025; 

Căn cứ Thông báo số 48/TB-UBND ngày 10/3/2025 của UBND huyện về 

việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Glei năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 của UBND huyện về 

việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện 

Đăk Glei năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của Chủ tịch UBND 

huyện về phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên 

chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Glei năm 2025; 

Căn cứ Thông báo số 08/TB-HĐTD ngày 16/4/2025 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Glei năm 2025 về kết quả 

kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào 

tạo huyện Đăk Glei năm 2025 (Kết quả xét tuyển vòng 1). 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Glei 

năm 2025 thông báo triệu tập 53 thi sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 

(có danh sách kèm theo). 

1. Khai mạc, quán triệt nội quy xét tuyển vòng 2, bốc thăm tiết dạy thực 

hành trên lớp. 

 1.1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/4/2025. 

1.2. Địa điểm: Hội trường 16/5 - thị trấn Đăk Glei - huyện Đăk Glei - tỉnh 

Kon Tum. 

2. Xét tuyển vòng 2  

- Hình thức: Thực hành 01 tiết dạy trên lớp. 

- Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/4/2025 đến hết ngày 23/4/2025.  

- Địa điểm:  
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+ Tại Trường Mầm non Thị trấn Đăk Glei (Đối với vị trí Giáo viên Mầm non 

hạng III). Địa chỉ: Thôn 16/5, Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

+ Tại Trường Tiểu học Thị trấn Đăk Glei (Đối với vị trí Giáo viên Tiểu học 

hạng III). Địa chỉ: Thôn Đăk xanh, Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum. 

+ Tại Trường THCS thị trấn Đăk Glei (Đối với vị trí Giáo viên Trung học cơ 

sở hạng III).  Địa chỉ: Thôn Đông Sông, Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh 

Kon Tum. 

3. Phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính: Mức thu 500.000 đồng/thí sinh. 
 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Glei 

năm 2025 đề nghị thí sinh có mặt đúng thời gian, địa điểm và nộp phí xét tuyển 

đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- HĐTD viên chức (b/c); 

- Ban Giám sát (biết); 

- Thí sinh có tên trên (t/h); 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Trường Mầm non Thị trấn Đăk Glei; 

- Trường Tiểu học Thị trấn Đăk Glei; 

- Trường THCS thị trấn Đăk Glei; 

- Lưu: HĐTD. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

                      

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

        Nguyễn Thị Thương 
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  DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK GLEI NĂM 2025

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (Mã số: V.07.02.26)
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐTD  ngày         /       /2025 của Hội đồng tuyển dụng)

Phụ lục 1a

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm, sinh

Nam
/nữ Dân tộc Tôn

 giáo Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi
dưỡng
NVSP

(nếu có)

1 Y Dĩa 12/08/2003 Nữ Gié -
Triêng Không

Thôn Măng Khên,
xã Đăk Man,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Măng Khên, xã
Đăk Man, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Măng Khên, xã
Đăk Man, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Man

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

2 Y Dịu 17/01/2001 Nữ Xơ Đăng Công
giáo

Đăk Rô gia, xã
Đăk Trăm, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum

Đăk Rô gia, xã Đăk
Trăm, huyện Đăk Tô,

tỉnh Kon Tum

Đăk Rô gia, xã Đăk
Trăm, huyện Đăk Tô,

tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

3 Nguyễn Thị
Dung 03/07/1977 Nữ Kinh Không

Xã Nam Hải,
huyện Nam Trực,

tỉnh Nam Định

39 Ngô Sĩ Liên, Tổ 1
Phường Duy Tân,

thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

146 Ngô Đức Đệ, Tổ
2 Phường Trần Hưng
Đạo, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân Sự
phạm mầm

non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

4 Nguyễn Thị Thu
Hà 20/10/1999 Nữ Kinh Không

Tổ 8 Thôn An Lộc,
xã Quế Minh,

huyện Quế Sơn,
tỉnh Quảng Nam

Đội 5 xóm Gò, xã
Bình Trung, huyện

Bình Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi

Đội 5 xóm Gò, xã
Bình Trung, huyện

Bình Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi

12/12
Cử nhân Sư
phạm mầm

non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Ngọc

Linh

5 Đinh Thị Hằng 15/07/2002 Nữ Kinh Công
giáo

Xã Thanh Hóa,
huyện Tuyên Hóa,
tỉnh Quảng Bình

Thôn 1, xã Thanh
Thạch, huyện Tuyên

Hóa, tỉnh Quảng
Bình

Thôn 14A, xã Đắk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum
12/12

Cử nhân
Giáo dục
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non thị trấn
Đăk Glei

6 Lê Sỹ Thu Hiền 02/01/1998 Nữ Kinh Không Sơn Bằng, Hương
Sơn, Hà Tĩnh

Thôn 9, Đăk Cấm,
Thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum

Thôn 9, Đăk Cấm,
Thành phố Kon Tum,

tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Choong
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7 Nguyễn Thị Huệ 22/02/1996 Nữ Kinh Không Bình Trị, Thăng
Bình, Quảng Nam

Thôn 4, Phước Hiệp,
Phước Sơn, Quảng

Nam

Thôn 4, Phước Hiệp,
Phước Sơn, Quảng

Nam
12/12

Cử nhân
Giáo dục
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Plô

8 Y Diệu Khánh 04/04/2003 Nữ Gié -
Triêng Không

Xã Đăk Nhoong,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Ra, thị trấn
Đăk Glei, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Ra, thị trấn
Đăk Glei, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Choong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

9 Y Lai 16/06/1984 Nữ Gié -
Triêng Không

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện

Đăk Glei, tỉnh Kon
Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Tum, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Môn

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

10 Y Ngọc Lệ 07/03/2003 Nữ Gié -
Triêng

Công
giáo

Thôn Đăk Túc, xã
Đăk Kroong,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Túc, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Túc, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Môn

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

11 Phạm Thị Mai
Linh 23/04/1994 Nữ Kinh

Thiên
Chúa
Giáo

Phường Thắng Lợi,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

Hẻm 76 Nguyễn Văn
Trỗi, Phường Thống
Nhất, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

Hẻm 76 Nguyễn Văn
Trỗi, Phường Thống
Nhất, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non thị trấn
Đăk Glei

12 Y Sĩ Lương 20/05/1996 Nữ Gié -
Triêng Không

Xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn 16/5, thị trấn
Đăk Glei, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn 16/5, thị trấn
Đăk Glei, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Nhoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

13 Hà Trúc Ly 09/12/1999 Nữ Kinh Không An Hoà - An Lão -
Bình Định

Long Hoà - An Hoà -
An Lão - Bình Định

Đội 1 - Long Hoà -
An Hoà - An Lão -

Bình Định
12/12

Cử nhân
Giáo dục
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã
Mường
Hoong

14 Vi Thị Mơi 14/06/1998 Nữ Tày Không Xã Tam Gia, Lộc
Bình, Lạng Sơn

Thôn giang Đại,
Eapuk, Krông năng,

Đắk Lắk

Thôn giang Đại,
Eapuk, Krông năng,

Đắk Lắk
12/12

Cử nhân sư
phạm mầm

non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Ngọc

Linh

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

15 Y Su Nem 11/01/2002 Nữ Gié -
Triêng Tin Lành

Xã Đăk Kroong,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Wâk, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Wâk, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cử nhân
Giáo dục
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
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16 Y Sơ 15/08/2002 Nữ Hrê Không
Xã Đăk Môn,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Làng Măng Lon, Xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Làng Măng Lon, Xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Môn

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

17 Y Thao 10/10/2002 Nữ Gié -
Triêng Không

Thôn Roóc Mẹt, xã
Đăk Nhoong,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Roóc Mẹt, xã
Đăk Nhoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Roóc Mẹt, xã
Đăk Nhoong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Nhoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

18 Y Thiết 28/03/2002 Nữ Ca Dong Không
Xã Ngok Tem,

huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum

Thôn Diek Tem, xã
Ngok Tem, huyện

Kon Plông, tỉnh Kon
Tum

Thôn Diek Tem, xã
Ngok Tem, huyện

Kon Plông, tỉnh Kon
Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Ngọc

Linh

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

19 Y Hồng Thúy 20/10/2001 Nữ Gié -
Triêng Không

Xã Đắk Plô, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn 14A, xã Đắk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum

Thôn 14A, xã Đắk
Pék, huyện Đăk Glei,

tỉnh Kon Tum
12/12

Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Nhoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

20 Y Thùy 25/12/2003 Nữ Tơ Drá
Thiên
Chúa
Giáo

Xã Đăk Tơ Re,
huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Jri, xã Đăk
Tơ Re, huyện Kon
Rẫy, tỉnh Kon Tum

Thôn Kon Boong, xã
Đăk Môn, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12
Cao đẳng
giáo dục
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Long

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

21 Lưu Thị Thùy 06/05/1994 Nữ Kinh Không Đại Đức, Kim
Thành, Hải Dương

Xã Long Xuyên,
Bình Giang, Hải

Dương

Lô Quy hoạch Mai
Xuân Thưởng,

Phường 8, thành phố
Đà Lạt, Lâm Đồng

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Ngọc

Linh

22 Y Tiêu 13/09/2002 Nữ Gié -
Triêng Tin Lành

Thôn Pêng Sal
Pêng, xã Đăk Pék,
huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Pêng Sal Pêng,
xã Đăk Pék, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Pêng Sal Pêng,
xã Đăk Pék, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cao đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Choong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

23 Y Tuyền 24/10/2001 Nữ Tơ Drá Không
Kon Rôn - Ngọc

Réo- Đăk Hà - Kon
Tum

Kon Rôn - Ngọc Réo-
Đăk Hà - Kon Tum

Kon Rôn - Ngọc Réo-
Đăk Hà - Kon Tum 12/12

Cao đẳng Sư
phạm Mầm

non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non xã Đăk

Nhoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số
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24 Trương Thị Kiều
Vinh 09/09/1992 Nữ Kinh Không

Đội 17, thôn Châu
Lâm, xã Bình Trị,

huyện Thăng Bình,
tỉnh Quảng Nam

Đội 17, thôn Châu
Lâm, xã Bình Trị,

huyện Thăng Bình,
tỉnh Quảng Nam

Đội 17, thôn Châu
Lâm, xã Bình Trị,

huyện Thăng Bình,
tỉnh Quảng Nam

12/12
Cử nhân
Giáo dục
mầm non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non thị trấn
Đăk Glei

25 Phạm Thị Yến 21/02/1980 Nữ Kinh Không

Xã Thạch Bình,
huyện Thạch

Thành, tỉnh Thanh
Hóa

Số 114 đường Võ
Chí Công, tổ dân phố
Ngã Ba, thị trấn Prao,
huyện Đông Giang,

tỉnh Quảng Nam

Số 114 đường Võ
Chí Công, tổ dân phố
Ngã Ba, thị trấn Prao,
huyện Đông Giang,

tỉnh Quảng Nam

12/12
Cử nhân Sự
phạm mầm

non

Giáo viên
Mầm non
hạng III

Trường Mầm
non thị trấn
Đăk Glei

Danh sách gồm có 25 thí sinh./.
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 DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK GLEI NĂM 2025

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (Mã số: V.07.03.29)

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐTD  ngày         /       /2025 của Hội đồng tuyển dụng)
Phụ lục 1b

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm, sinh

Nam
/nữ Dân tộc Tôn

 giáo Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng ký
dự tuyển

Đối tượng
ưu tiên

Tin học Ngoại
ngữ

 Bồi dưỡng
NVSP (nếu

có)

1 Y Dàn 10/03/2002 Nữ Xơ Đăng Không
Xã Mường Hoong,

huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Đăk Book, xã
Đăk Plô, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Book, xã
Đăk Plô, huyện Đăk
Glei, tỉnh Kon Tum

12/12 Cử nhân Giáo
dục Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học

hạng III (Đa
môn)

Trường
PTDTBT TH&

THCS xã
Mường Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

2 Y Dáng 30/09/1989 Nữ Gié -
Triêng

Tin
Lành

Thôn Đăk Wâk, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Wâk, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Đăk Wâk, xã
Đăk Kroong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12 Cử nhân Giáo
dục Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học

hạng III (Đa
môn)

Trường
PTDTBT TH&

THCS xã
Mường Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

3 Nguyễn Thị
Thu Hà 30/12/1991 Nữ Kinh Không

Thôn Tiên Thuận, xã
Tây Thuận, huyện
Tây Sơn, tỉnh Bình

Định

Tổ 71, khu vực 9,
phường Nhơn Bình,

thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Bình

Định

Tổ 71, khu vực 9,
phường Nhơn Bình,

thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Bình

Định

12/12 Cử nhân Ngôn
ngữ Anh

Chứng chỉ
bồi dưỡng
nghiệp vụ
sư phạm

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(môn Tiếng
Anh)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Long

4 Phạm Thị
Mỹ Hiền 10/05/1985 Nữ Kinh Không

Trung Lý, Nhơn
Phong, An Nhơn,

Bình Định

5/1 Nguyễn Huệ, Tổ
4 phường Thống
Nhất, Thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

5/1 Nguyễn Huệ, Tổ
4 phường Thống
Nhất, Thành phố

Kon Tum, tỉnh Kon
Tum

12/12 Cử nhân ngôn
ngữ Anh

Chứng chỉ
bồi dưỡng
nghiệp vụ
sư phạm

Tiếng Anh
cấp Tiểu

học

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(môn Tiếng
Anh)

Trường Tiểu
học - THCS xã

Đăk Kroong

5 Y Ven Linh 09/02/1995 Nữ Gié -
Triêng

Tin
Lành

Đăk Pék, Đăk Glei,
Kon Tum

Thôn Pêng Blong, xã
Đăk Long, huyện

Đăk Glei, tỉnh Kon
Tum

Thôn Pêng Blong,
xã Đăk Long, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

12/12 Cử nhân Giáo
dục Tiêu học

Giáo viên
Tiểu học

hạng III (Đa
môn)

Trường TH-
THCS xã Xốp

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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6 Y Nhàn 08/8/2002 Nữ Gié -
Triêng Không Đắk Môn - Đăk Glei

- Kon Tum

Thôn Lanh Tôn -
Đăk Môn - Đăk Glei

- Kon Tum

Thôn Lanh Tôn -
Đăk Môn - Đăk Glei

- Kon Tum
12/12 Cử nhân Giáo

dục Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học

hạng III (Đa
môn)

Trường
PTDTBT

TH&THCS xã
Ngọc Linh

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

7 Y Phdét 07/09/2002 Nữ Gia Rai Không
Làng Xộp, xã Mô

Rai, huyện Sa Thầy,
tỉnh Kon Tum

Làng Xộp, xã Mô
Rai, huyện Sa Thầy,

tỉnh Kon Tum

Làng Xộp, xã Mô
Rai, huyện Sa Thầy,

tỉnh Kon Tum
12/12 Cử nhân Giáo

dục Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học

hạng III (Đa
môn)

Trường
PTDTBT TH&

THCS xã
Mường Hoong

Người đồng
bào dân tộc

thiểu số

8 Nguyễn Thị
Thu Phương 01/06/2002 Nữ Kinh Không

xã Kỳ Tân, huyện
Kỳ Anh, tỉnh Hà

Tĩnh

Số 114, đường Võ
Chí Công, thị trấn
Prao, huyện Đông
Giang, tỉnh Quảng

Nam

Số 114, đường Võ
Chí Công, thị trấn
Prao, huyện Đông
Giang, tỉnh Quảng

Nam

12/12 Cử nhân Giáo
dục Tiểu học

Giáo viên
Tiểu học

hạng III (Đa
môn)

Trường TH-
THCS xã Xốp

9 Phạm Hữu
Sự 07/07/1997 Nam Kinh Không

Xã An Ninh, huyện
Quỳnh Phụ, tỉnh

Thái Bình

Đội 5, thôn Quỳnh
Ngọc II, xã Eana,
huyện Krông ana,

tỉnh Đắk Lắk

Đội 5, thôn Quỳnh
Ngọc II, xã Eana,
huyện Krông ana,

tỉnh Đắk Lắk

12/12 Cử nhân Giáo
dục Tiêu học

Giáo viên
Tiểu học

hạng III (Đa
môn)

Trường TH-
THCS xã Xốp

10 Tăng Hồ
Thiên Thư 19/03/2002 Nữ Kinh Không

Xẫ Mỹ Thắng,
huyện Phù Mỹ, tỉnh

Bình Định

Thôn Ngọc Sơn 2, xã
Phú Sơn, huyện Lâm
Hà, tỉnh Lâm Đồng

Thôn Ngọc Sơn 2,
xã Phú Sơn, huyện
Lâm Hà, tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Cử nhân Sư
phạm Tiếng

Anh

Giáo viên
Tiểu học
hạng III

(môn Tiếng
Anh)

Trường Tiểu
học xã Đăk

Long

Danh sách gồm có 10 thí sinh./.
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 DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐĂK GLEI NĂM 2025

VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III (Mã số: V.07.04.32)

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐTD  ngày         /       /2025 của Hội đồng tuyển dụng)

Phụ lục 1c

ST
T Họ và tên Ngày, tháng,

năm, sinh
Nam
/nữ Dân tộc Tôn

 giáo Quê quán Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiênTin

học
Ngoại
ngữ

 Bồi dưỡng
NVSP (nếu

có)

1 Nguyễn Thị Ái 02/03/1991 Nữ Kinh Không
xã Triệu Trung,

huyện Triệu Phong,
tỉnh Quảng Trị

Nhóm 4, thị trấn
Diên Sanh, Hải

Lăng, Quảng Trị

Nhóm 4, thị trấn
Diên Sanh, Hải

Lăng, Quảng Trị
12/12

Cử nhân Sư
phạm Hoá

học

Giáo viên
THCS hạng III
(Môn Hoá học)

Trường
PTDTBT-

THCS xã Đăk
Long

2 Nguyễn Thành
Đạt 21/09/2002 Nam Kinh Không

Định Quang, Vĩnh
Quang, Vĩnh

Thạnh, Bình Định

Định Quang, Vĩnh
Quang, Vĩnh

Thạnh, Bình Định

Định Quang,
Vĩnh Quang,

Vĩnh Thạnh, Bình
Định

12/12
Cử nhân Sự
phạm Toán

học

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Toán)

Trường TH&
THCS xã Đăk

Choong

3 Đặng Thị
Dưỡng 15/04/1994 Nữ Kinh Không Mỹ An - Phù Mỹ -

Bình Định

Xóm 2 - Thôn 10 -
Mỹ Thắng - Phù
Mỹ - Bình Định

Xóm 2 - Thôn 10
- Mỹ Thắng - Phù
Mỹ - Bình Định

12/12
Cử nhân Sự
phạm Sinh

học

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Sinh
học)

Trường
PTDTBT

TH&THCS xã
Mường Hoong

4 Y Giêng 01/04/1999 Nữ Giẻ-
Triêng Không

Thôn Pêng Lang,
xã Đăk Plô, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon

Tum

Thôn Pêng Lang,
xã Đăk Plô, huyện

Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum

Thôn Pêng Lang,
xã Đăk Plô,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân Sự
phạm Sinh

học

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Sinh
học)

Trường
PTDTBT

TH&THCS xã
Mường Hoong

Người đồng bào
dân tộc thiểu số

5 Phan Bảo Hân 03/08/2002 Nữ Kinh Không Mỹ Lộc, Phù Mỹ,
Bình Định

11 Phạm Hồng
Thái, Phường
Quang Trung,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

24 Nguyễn Sinh
Sắc, Phường

Quang Trung,
thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

12/12 Cử nhân Sự
phạm Toán

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Toán)

Trường TH-
THCS xã Đăk

Choong

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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6 Nguyễn Thị
Hào 27/02/1996 Nữ Kinh Phật

giáo

Xã Bình Long,
huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi

Thôn 4, xã Hòa
Bình, thành phố
Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

Kiệt 92 số nhà 8
đường Nguyễn

Lộ TRạch,
phường Xuân

Phú, quận Thuận
Hóa, Thành phố

Huế

12/12
Cử nhân sư
phạm sinh

học

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Sinh
học)

Trường
PTDTBT

TH&THCS xã
Mường Hoong

7 Tạ Thị Như
Huệ 25/02/1994 Nữ Kinh Không

Hoài Hảo, thị xã
Hoài Nhơn, Bình

Định

41 Thành Thái,
phường Hoài Đức,
thị xã Hoài Nhơn,

Bình Định

Bình Chương
Nam, Hoài Đức,

thị xã Hoài Nhơn,
Bình Định

12/12 Cử nhân Hóa
học

Chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp
vụ sư phạm

cho giáo viên
hóa học cấp

THCS

Giáo viên
THCS hạng III
(môn Hóa học)

Trường
PTDTBT-

THCS xã Đăk
Long

8 Vũ Thị Huyền 10/05/1995 Nữ Kinh Không Đại Thắng, Vụ Bản,
Nam Định

Thôn Pleirơ hai 1,
phường Lê Lợi,

Tp Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

62 Đồng Nai,
phường Lê Lợi,

Tp Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

12/12
Cử nhân Sự
phạm Hóa

học

Giáo viên
THCS hạng III
(môn Hóa học)

Trường
PTDTBT-

THCS xã Đăk
Long

9 Đỗ Ngọc Lộc 14/10/2001 Nam Kinh Không

Xóm 7, thôn Đức
Sơn, xã Tịnh Hiệp,
huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Xóm 7, thôn Đức
Sơn, xã Tịnh

Hiệp, huyện Sơn
Tịnh, tỉnh Quảng

Ngãi

Xóm 7, thôn Đức
Sơn, xã Tịnh

Hiệp, huyện Sơn
Tịnh, tỉnh Quảng

Ngãi

12/12 Cử nhân sư
phạm Toán

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Toán)

Trường TH-
THCS xã Đăk

Choong

10 Đinh Thị Như
Ngọc 23/5/1994 Nữ Kinh Không Quảng Hoà - Ba

Đồn - Quảng Bình

Tổ dân phố 9 -
phường Đồng Sơn
- thành phố Đồng
Hới - Quảng Bình

Làng Lợk-xã
Nghĩa An -

Kbang - Gia Lai
12/12

Cử nhân Sự
phạm Sinh

học

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Sinh
học)

Trường
PTDTBT

TH&THCS xã
Mường Hoong

ST
T Họ và tên Ngày, tháng,

năm, sinh
Nam
/nữ Dân tộc Tôn

 giáo Quê quán Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiênTin

học
Ngoại
ngữ

 Bồi dưỡng
NVSP (nếu

có)
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11 Nguyễn Hoài
Phong 12/10/2000 Nam Kinh Không Tịnh Hà, Sơn Tịnh,

Quảng Ngãi

Thôn 2, thị trấn Sa
Thầy, huyện Sa
Thầy, tỉnh Kon

Tum

224 Trần Hưng
Đạo, thôn 2, thị
trấn Sa Thầy,

huyện Sa Thầy,
tỉnh Kon Tum

12/12
Cử nhân Sự
phạm Hóa

học

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Hóa
Học)

Trường
PTDTBT-

THCS xã Đăk
Long

12 Lê Thị Phương 12/06/1998 Nữ Kinh Không
Xã Thanh Giang,

huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương

Thôn Đăk Ra, thị
trấn Đăk Glei,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

Thôn Đăk Ra, thị
trấn Đăk Glei,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon Tum

12/12

Cử nhân Sự
phạm Hóa

Học, Thạc Sĩ
Công nghệ
Hóa Học

Giáo viên
THCS hạng III
(môn Hóa học)

Trường
PTDTBT-

THCS xã Đăk
Long

13 Lê Vũ Tân
Thiên 28/03/2002 Nam Kinh Không Cát Trinh, Phù Cát,

Bình Định

Phú Yên, H'ra,
Mang Yang, Gia

Lai

Phú Yên, H'ra,
Mang Yang, Gia

Lai
12/12 Cử nhân sư

phạm Toán

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Toán)

Trường TH-
THCS xã Đăk

Choong

14 Trần Thị Kim
Thoa 12/07/2001 Nữ Kinh Không

Xã An Nội, huyện
Lục Bình, tỉnh Hà

Nam

Thôn Kon Mơ
Nay Kơ Tu 2, xã
Đăk Blà, thành
phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

Thôn Kon Mơ
Nay Kơ Tu 2, xã
Đăk Blà, thành
phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

12/12 Cử nhân Sự
phạm Toán

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Toán)

Trường TH-
THCS xã Đăk

Choong

15 Võ Thị Kim
Thoa 10/10/1994 Nữ Kinh Không Thị xã An Nhơn,

Bình Định

Tổ 5, P. Trần
Hưng Đạo, TP.
Kon Tum, tỉnh

Kon Tum

Thôn 9, xã Đăk
Ruồng, Kon Rẫy,

TP. Kon Tum,
tỉnh Kon tum

12/12
Cử nhân Sư
phạm Hoá

học

Giáo viên
THCS hạng III
(môn Hóa học)

Trường
PTDTBT-

THCS xã Đăk
Long

ST
T Họ và tên Ngày, tháng,

năm, sinh
Nam
/nữ Dân tộc Tôn

 giáo Quê quán Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiênTin

học
Ngoại
ngữ

 Bồi dưỡng
NVSP (nếu

có)
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16 Mai Diễm Thúy 20/06/2001 Nữ Kinh Không Bình Thành, Tây
Sơn, Bình Định

Thọ Chính, Phú
Lạc, Bình Thành,

Tây Sơn, Bình
Định

Số nhà 89, đường
A Khanh, thôn
Đăk Xanh, Thị
trấn Đăk Glei,

huyện Đăk Glei,
tỉnh Kon tum

12/12
Cử nhân
ngôn ngữ

Anh

Chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp
vụ sư phạm
môn Tiếng

Anh cấp
Trung học cơ

sở

Giáo viên
THCS hạng III

(môn Tiếng
Anh)

Trường
PTDTBT

THCS xã Đăk
Long

17 Y Thuyết 03/01/1997 Nữ Gia rai Công
giáo

Làng Plei Chor, xã
Hòa Bình, thành

phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Làng Plei Chor,
xã Hòa Bình,

thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

Làng Plei Chor,
xã Hòa Bình,

thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon

Tum

12/12
Cử nhân sư
phạm sinh

học

Giáo Viên
THCS hạng III

(Môn Sinh
học)

Trường
PTDTBT

TH&THCS xã
Mường Hoong

Người đồng bào
dân tộc thiểu số

18 Đinh Thị Thanh
Tuyền 22/08/1992 Nữ Mường Không Phong Phú - Tân Lạ

- Hoà Bình

Số 478 Hùng
Vương, thị trấn
Đăk Glei, huyện
Đăk Glei, tỉnh

Kon Tum

Số 478 Hùng
Vương, thị trấn
Đăk Glei, huyện
Đăk Glei, tỉnh

Kon Tum

12/12
Cử nhân Sư
phạm Tiếng

Anh

Giáo viên
THCS hạng III

(Môn Tiếng
Anh)

Trường TH-
THCS xã Xốp

Người đồng bào
dân tộc thiểu số

Danh sách gồm có 18 thí sinh./.

 

ST
T Họ và tên Ngày, tháng,

năm, sinh
Nam
/nữ Dân tộc Tôn

 giáo Quê quán Hộ khẩu thường
trú Chỗ ở hiện nay

Trình
độ

 văn
hóa

Trình độ
chuyên môn

Chứng chỉ

Vị trí
dự tuyển

Đơn vị đăng
ký dự tuyển

Đối tượng
ưu tiênTin

học
Ngoại
ngữ

 Bồi dưỡng
NVSP (nếu

có)
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